
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Mai Minh An 25/09/2012 K7_003 Phòng 1

2 Võ Phương Châu Anh 01/06/2012 K7_046 Phòng 2

3 Trịnh Thị Ngọc Châu 23/10/2012 K7_087 Phòng 4

4 Phan Quỳnh Chi 23/09/2012 K7_092 Phòng 4

5 Lê Thu Hà 09/05/2012 K7_128 Phòng 5

6 Bùi Ngô Ngọc Hân 15/02/2012 K7_143 Phòng 6

7 Trần Vũ Minh Huy 18/11/2012 K7_177 Phòng 7

8 Nguyễn Thị Mai Hường 15/05/2012 K7_189 Phòng 7

9 Lê Trần Minh Khang 18/04/2012 K7_202 Phòng 8

10 Nguyễn Bảo Khang 27/06/2012 K7_205 Phòng 8

11 Lê Hà Khanh 27/03/2012 K7_223 Phòng 9

12 Nguyễn Võ Nhật Khoa 28/09/2012 K7_241 Phòng 9

13 Nguyễn Đăng Khôi 21/11/2012 K7_252 Phòng 10

14 Vũ Tuấn Kiên 17/10/2012 K7_259 Phòng 10

15 Nguyễn Tuấn Kiệt 07/08/2012 K7_262 Phòng 10

16 Nguyễn Thùy Linh 17/08/2012 K7_291 Phòng 11

17 Phạm Thái Thùy Linh 09/11/2012 K7_296 Phòng 11

18 Phan Hoàng Long 04/03/2012 K7_318 Phòng 12

19 Trần Châu Long 21/01/2012 K7_319 Phòng 12

20 Trần Nam Long 15/10/2012 K7_321 Phòng 12

21 Phan Nguyễn Tường Minh 12/09/2012 K7_341 Phòng 13

22 Vũ Nhật Minh 11/04/2012 K7_344 Phòng 13

23 Nguyễn Thị Kim Ngân 02/10/2012 K7_370 Phòng 14

24 Nguyễn Phạm Như Ngọc 26/06/2012 K7_389 Phòng 15

25 Đặng Trần Thảo Nguyên 02/11/2012 K7_398 Phòng 15

26 Phạm Trần Khởi Nguyên 27/06/2012 K7_405 Phòng 15

27 Nguyễn Bảo Như 26/05/2012 K7_436 Phòng 17

28 Lâm Thành Phát 22/05/2012 K7_445 Phòng 17

29 Trần Lâm Phong 16/09/2012 K7_453 Phòng 17

30 Chu Thiên Phúc 12/05/2012 K7_460 Phòng 18

31 Lê Đinh Minh Quân 29/11/2012 K7_492 Phòng 19

32 Ngô Hoàng Quân 23/05/2012 K7_495 Phòng 19

33 Tạ Hà Minh Quân 06/02/2012 K7_508 Phòng 19

34 Mai Hoàng Thanh Tâm 18/02/2012 K7_524 Phòng 20

35 Trần Hoàng Thái 07/11/2012 K7_528 Phòng 20

36 Bùi Ngọc Anh Thư 27/05/2012 K7_549 Phòng 21

37 Vũ Ngọc Minh Thư 16/03/2012 K7_559 Phòng 21

38 Hà Bảo Trân 03/03/2012 K7_575 Phòng 22

39 Phạm Ngọc Khánh Trân 08/12/2012 K7_584 Phòng 22

40 Nguyễn Minh Trí 18/10/2012 K7_588 Phòng 22

41 Nguyễn Trần Thanh Trúc 13/05/2012 K7_592 Phòng 22

42 Nguyễn Hoàng Hải Vân 18/12/2012 K7_613 Phòng 23

Danh sách này có: 42 học sinh.
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Họ và tên


